
Biểu 02
BIỂU TÍNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG RỪNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

NẬM CỦM 4 (KHU VỰC HỒ CHỨA)
(Kèm theo Quyết định số:  1346 /QĐ-UBND, ngày 04 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)

STT Tiểu
khu Khoảnh Lô Diện tích

(ha)

Trữ lượng
gỗ/ha

(m3/ha)
Trạng thái rừng

Tỷ lệ trữ
lượng so với
trạng thái

rừng tối đa

Khung giá rừng theo Quyết
định 32/2022/QĐ-UBND của

UBND tỉnh Lai Châu
Đơn giá
(Nghìn
đồng)

Giá tối đa Giá tối thiểu
I. Rừng phòng hộ

Cộng tổng 12 45,02 102,874

1 65 1 22 0,44 2,069 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
chưa có TL (TXP) 0,207 44.044 17.453 22.955

2

44

7 4 3,94 12,438 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
Nghèo kiệt (TXK)

0,249 97.048 53.699 64.482
3 7 5 5,39 18,45 0,369 97.048 53.699 69.695
4 7 2 2,99 6,021

Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
chưa có TL (TXP)

0,602 44.044 17.453 33.465
5 7 1 3,47 3,741 0,374 44.044 17.453 27.402
6 6 9 5,18 5,265 0,527 44.044 17.453 31.455
7 5 5 2,51 9,291 0,929 44.044 17.453 42.161

8 4 10d 3,91 17,125 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
Nghèo kiệt (TXK 0,343 97.048 53.699 68.546

9

44

4 10 5,85 7,893 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
chưa có TL (TXP) 0,789 44.044 17.453 38.443

10 3 28 10,03 13,254 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
Nghèo kiệt (TXK) 0,265 97.048 53.699 65.190

11 3 30 0,41 6,23 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
chưa có TL (TXP)

0,623 44.044 17.453 34.021
12 66 1 26 0,9 1,097 0,110 44.044 17.453 20.370

II. Rừng sản xuất
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Cộng tổng 2 3,46 19,992

12 66 6 3,39 7,644 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
chưa có TL (TXP) 0,764 43.989 17.401 37.727

13 32 26 0,07 12,348 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX
Nghèo kiệt (TXK) 0,247 62.452 108.225 96.921

Tổng 14 48,48
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